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Kính gửi:  

 

 

- Các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, 

Trung tâm chính trị quận, Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài 

khu vực Nhà nước; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội quận; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực quản, phối quản trên địa bàn 

quận;  

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc quận;  

- Ủy ban nhân dân 11 phường thuộc quận. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh 

điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 

01/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố về Ban hành 

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ 

công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

09/01/2023 của UBND quận về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023; Kế hoạch số 

171/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND quận về tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa 

bàn quận Thanh Xuân; UBND quận đề nghị các đơn vị triển khai một số nội 

dung công việc sau: 

1. Về việc triển khai cuộc thi 

- Đề nghị các đơn vị phát động Cuộc thi, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và nội dung Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” tới toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ 

trang, học sinh trong đơn vị mình và Nhân dân trên địa bàn các phường.  

- Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

và Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận động cài đặt, kích hoạt 

sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ 

công trực tuyến. 
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- Văn phòng HĐND và UBND quận phối hợp với phòng Tư pháp đăng tải 

Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, cách thức dự thi tại 

chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử quận để các đối 

tượng dự thi biết, hưởng ứng tham gia. 

- Phòng Nội vụ đề xuất, tham mưu đưa việc tổ chức, tham gia Cuộc thi 

vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trên 

địa bàn quận. 

- UBND 11 phường tổ chức triển khai rộng rãi Cuộc thi trên địa bàn, 

tuyên truyền, phổ biến về nội dung cuộc thi trên hệ thống loa truyền thanh, lựa 

chọn các hình thức khác phù hợp nhằm vận động cán bộ, công chức và Nhân 

dân trên địa bàn tích cực tham gia cuộc thi. 

2. Về chỉ tiêu phấn đấu (có biểu chi tiết kèm theo) 

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ chiến sỹ lực lượng 

vũ trang; các cơ quan, đơn vị trực quản, phối quản, học sinh THCS từ đủ 14 tuổi 

trở lên trên địa bàn quận tham gia dự thi. 

- Đối với các phường đảm bảo số lượng người dân tham gia dự thi tối thiểu 

đạt 25% trên tổng số dân. 

3. Đối tượng, nội dung, hình thức, cách thức, thời gian dự thi  

3.1. Đối tượng 

Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 

đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà 

Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ 

phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi). 

3.2. Nội dung thi 

- Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), 

quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện 

tử và dịch vụ công trực tuyến. 

- Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau: 

+ Phần thi trắc nghiệm: gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả 

lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời 

gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, 

kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi 

gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. 



3 
 

+ Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 

câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài: Bài tự luận tối thiểu 300 từ, tối đa 1.500 

từ.  

Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm 

và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 

24h00 ngày 01/9/2023 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên 

phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình 

thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx). 

3.3. Hình thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường 

mạng internet.  

- Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của Cuộc thi: 

https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối 

trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/); Trang thông tin 

điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/). 

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có 

kết nối internet. 

- Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài 

khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai 

sinh hoặc theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. 

Các thông tin đăng ký cụ thể như sau: 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị cấp Thành phố: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm 

sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, đơn vị công tác, 

điện thoại. 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-

tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, đơn vị 

công tác, điện thoại. 

+ Đối với học sinh/sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố: Họ, đệm, tên, 

giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, điện thoại. 

+ Đối với công dân: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm 

sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/ 

tạm trú, điện thoại. 

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân 

hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có 

https://tim/
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/
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thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu 

hoặc số điện thoại của người thân của mình (ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, 

mẹ; anh, chị ruột). 

3.4. Cách thức thi  

a) Đối với bài thi trắc nghiệm 

Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời phần thi trắc nghiệm 

gồm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời 

gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt 

đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm. 

Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều 

lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần. 

Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. 

Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thi sính không làm 

được hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi. 

b) Đối với bài thi tự luận 

Bài viết tối thiểu 300 từ, tối đa 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau 

khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc 

nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin người dự thi để lấy kết quả thông tin phần 

thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24h00 

ngày 01/9/2023. 

3.5. Thời gian tham gia Cuộc thi 

Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ 

https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ bắt đầu từ ngày 

01/8/2023. 

- Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi 

tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ là 24h00 

ngày 01/9/2023. 

- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể gia hạn thời gian 

tham gia cuộc thi. 

3.6. Bài thi không hợp lệ 

Bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông 

tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm 

trong quá trình dự thi. 

Bài thi có phần thi tự luận ít hơn 300 từ hoặc quá 1.500 từ, photocopy, sao 

chép bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá 

hạn so với quy định, bài dự thi không đúng đối tượng. 

https://tim/
https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/
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Lưu ý: Đối với người tham gia dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người 

khác để dự thi, nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác, có hành vi vi 

phạm về đạo đức, thuần phong, mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, 

công bằng, khách quan và an toàn của Cuộc thi thì không được công nhận kết 

quả thi. 

4. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi tại cấp quận 

Các cá nhân, tập thể tham gia Cuộc thi đạt giải thưởng được trao giấy 

Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp quận và phần thưởng. 

4.1. Giải tập thể: Dành cho các đơn vị có số lượng bài tham gia cao nhất, 

có hình thức tuyên truyền tốt về cuộc thi, có nhiều cá nhân có bài dự thi chất 

lượng, đạt giải cao. 

- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng; 

- 02 Giải Nhì, mỗi giải: 3.500.000 đồng; 

- 03 Giải Ba, mỗi giải: 2.500.000 đồng. 

4.2. Giải cá nhân, gồm: 

* Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi: 

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng; 

- 02 Giải Nhì: 1.500.000 đồng; 

- 04 Giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng; 

- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng. 

* Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên: 

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng; 

- 02 Giải Nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng; 

- 06 Giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng; 

- 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng. 

Khuyến khích các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tổ chức tổng 

kết và trao giải cuộc thi đối với những bài dự thi xuất sắc. 

Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức, triển khai cuộc thi về 

UBND quận (thông qua phòng Tư pháp) trước ngày 10/9/2023. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website 

https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/, Trang thông tin 

điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố 

(https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/) và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố 

(https://hanoi.gov.vn/), Cổng Thông tin điện tử quận Thanh Xuân 

(https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/). 

https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/
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Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn 

quận Thanh Xuân. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 

có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phản 

ánh về UBND quận (qua phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực cuộc thi, email 

công vụ: ptp_thanhxuan@hanoi.gov.vn) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Thường trực Quận uỷ;                

- Thường trực HĐND quận;       

- Các đ/c lãnh đạo UBND quận; 

- Lưu: VT, TP.  

TM. ỦY BAN NHÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Lê Trung Cường 
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Phụ lục số 1 

Biểu số bài vận động tham gia cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” 

Đối tượng: Các cơ quan Đảng, Đoàn thể; Các đơn vị thuộc UBND; 

Đơn vị hiệp quản; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp 
(Ban hành kèm theo Công văn số         /UBND-TP ngày 31/7/2023 của UBND quận Thanh Xuân) 

TT Họ và tên 

Số lượng 

CBCC, VC, 

người lao động  

Số bài vận 

động tham 

gia cuộc thi 

Ghi chú 

I. Các cơ quan Đảng, Đoàn thể 71 569   

1 Văn phòng Quận ủy 12 12   

2 Ban Tổ chức 7 7   

3 Ủy ban kiểm tra 6 6   

4 Ban Tuyên giáo 6 5 
Có 1 đ/c tham 

gia BTC cuộc 

thi 

5 Ban Dân vận 5 5   

6 Ủy ban Mặt trận tổ quốc 6 6   

7 Hội Cựu chiến binh 3 3   

8 Quận đoàn Thanh Xuân 5 4 
Có 1 đ/c tham 

gia BTC cuộc 

thi 

9 Liên đoàn lao động 6 6   

10 Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 6   

11 Trung tâm Chính trị quận 4 4   

12 
Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu 

vực Nhà nước       

  Cán bộ cơ quan 5 5   

  Vận động trong tổ chức Đảng trực thuộc   500   

II. Các đơn vị thuộc UBND 215 209   

1 Văn phòng HĐND và UBND quận 20 19 
Có 01 đ/c 

tham gia BTC 

cuộc thi 

2 Phòng Nội vụ 8 7 
Có 1 đ/c tham 

gia BTC cuộc 

thi 

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo 12 11 
Có 1 đ/c tham 

gia BTC cuộc 

thi 

4 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 8 8   
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5 Phòng Tư pháp 7 5 
Có 2 đ/c tham 

gia BTC và 

BGK 

6 Phòng Kinh tế 5 5   

7 Phòng Văn hóa và Thông tin 7 6 
Có 1 đ/c tham 

gia BTC cuộc 

thi 

8 Phòng Tài chính - Kế hoạch 14 14   

9 Phòng Quản lý đô thị 11 11   

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 6 6   

11 Phòng Y tế 6 6 
  

12 Thanh tra quận 6 6 
  

13 Đội Quản lý TTXD đô thị 32 32 
  

14 Ban QLDA đầu tư xây dựng 18 18   

15 Trung tâm PTQĐ 14 14   

16 Trung tâm VH-TT và TT 22 22   

17 Ban QL chợ Thanh Xuân 8 8   

18 Trung tâm GDNN-GDTX 11 11   

III. Đơn vị hiệp quản 1345 1345   

1 Công an quận 756 756   

2 Viện Kiểm sát nhân dân 31 31   

3 Toà án nhân dân 29 29   

4 Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân 36 36   

5 Chi cục thuế 180 180   

6 Chi cục thống kê 5 5   

7  Chi cục Thi hành án dân sự 16 16   

8 Ngân hàng chính sách xã hội 10 10   

9 Bảo hiểm xã hội 60 60   

10 Đội Quản lý thị trường số 12 18 18   

12 Trung tâm Y tế 199 199   

13 Trạm Chăn nuôi và Thú y 5 5   
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IV. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp 5 5   

1 Hội Chữ thập đỏ 4 4   

2 Hội Luật gia 1 1   

Tổng (I+II+III+IV) 1636 2128   
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Phụ lục số 2 

Biểu số bài vận động tham gia cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” 

Đối tượng: Khối phường 
(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND-TP ngày      /7/2023 của UBND quận Thanh Xuân) 

TT Họ và tên 

Số lượng 

CBCC, VC, 

người lao động  

Số bài vận 

động tham gia 

cuộc thi 

Tổng số  

dân 

Số bài vận 

động tham gia 

cuộc thi 

1 Thanh Xuân Bắc 21 21 19.925 4.981 

2 
Thanh Xuân 

Nam 
21 21 12.582 3.146 

3 
Thanh Xuân 

Trung 
21 21 34.925 8.731 

4 Kim Giang 19 19 14.298 3.575 

5 Hạ Đình 20 20 18.167 4.542 

6 Khương Đình 20 20 31.827 7.957 

7 Khương Trung 20 20 35.455 8.864 

8 Khương Mai 19 19 22.513 5.628 

9 Phương Liệt 21 21 26.034 6.509 

10 Thượng Đình 21 21 28.166 7.042 

11 Nhân Chính 21 21 51.603 12.901 

  Tổng 224 224 295.495 73.874 
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Phụ lục số 3 

Biểu số bài vận động tham gia cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” 

Đối tượng: Khối trường mầm non; Khối trường tiểu học 
(Ban hành kèm theo Công văn số          /UBND-TP ngày 31/7/2023  

của UBND quận Thanh Xuân) 

TT Họ và tên 

Số lượng CBCC, 

VC, người lao 

động  

Số bài vận động 

 tham gia cuộc thi 

I. Khối trường mầm non 583 583 

1 MN Ánh Dương 23 23 

2 MN Ánh Sao 19 19 

3 MN Bình Minh 33 33 

4 MN Hoa Hồng 28 28 

5 MN Họa Mi 12 12 

6 MN Khương Đình 29 29 

7 MN Khương Trung 32 32 

8 MN Nhân Chính 31 31 

9 MN Phương Liệt 21 21 

10 MN Sao Sáng 35 35 

11 MN Sơn Ca 47 47 

12 MN Thăng Long 31 31 

13 MN Thanh Xuân Bắc 49 49 

14 MN Thanh Xuân Nam 42 42 

15 MN Thanh Xuân Trung 31 31 

16 MN Tràng An 45 45 

17 MN Tuổi Hoa 37 37 

18 MN Tuổi Thần Tiên 23 23 

19 MN Tuổi Thơ 15 15 

II. Khối trường tiểu học 648 648 

1 TH Đặng Trần Côn  50 50 

2 TH Thanh Xuân Bắc 42 42 

3 TH Thanh Xuân Nam 48 48 
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4 TH Khương Mai 56 56 

5 TH Phan Đình Giót 58 58 

6 TH Kim Giang 56 56 

7 TH Nguyễn Trãi 77 77 

8 TH Nhân Chính 43 43 

9 TH Khương Đình 57 57 

10 TH Hạ Đình 40 40 

11 TH Phương Liệt 45 45 

12 TH Thanh Xuân Trung 55 55 

13 TH Nguyễn Tuân 21 21 

Tổng (I+II) 1231 1231 
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Phụ lục số 4 

Biểu số bài vận động tham gia cuộc thi  trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” 

Đối tượng: Khối trường THCS 
(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND-TP ngày 31/7/2023 của UBND quận Thanh Xuân) 

TT Họ và tên 

Số lượng 

CBCC, 

VC, người 

lao động  

Số bài vận 

động CBCC, 

VC, người lao 

động tham gia 

cuộc thi 

Số lượng 

học sinh từ 

12 tuổi trở 

lên 

Số bài vận 

động học 

sinh tham 

gia cuộc thi 

1 THCS Hạ Đình 26 26 58 58 

2 THCS Khương Đình 49 49 272 272 

3 THCS Khương Mai 44 44 201 201 

4 THCS Kim Giang 55 55 316 316 

5 THCS Nguyễn Lân 20 20 85 85 

6 THCS Nguyễn Trãi 66 66 218 218 

7 THCS Nhân Chính 40 40 150 150 

8 THCS Phan Đình Giót 65 65 225 225 

9 THCS Phương Liệt 37 37 156 156 

10 THCS Thanh Xuân 45 45 145 145 

11 
THCS Thanh Xuân 

Nam 
40 40 138 138 

12 
THCS Thanh Xuân 

Trung 
30 30 256 256 

13 
THCS Việt Nam - 

Angiêri 
69 69 368 368 

  
Tổng 586 586 2.588 2.588 
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